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  I . KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 
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1.Sự chuyển đổi các loại hợp chất vô cơ: 

1. kim loại               oxit bazơ                                            

    2Cu + O2         t0          2CuO 

    CuO   + H2     t0         Cu  + H2O 

2. oxit bazơ    t0       bazơ 

    Na2O   + H2 O          2 NaOH 

    2Fe(OH)2    t0        FeO   +  H2O 

3. Kim loại             Muối  

   Mg  +  Cl2       t0         MgCl2 

   CuSO4  +  Fe         FeSO4 + Cu 

4. oxit bazơ              Muối 

   Na2O   +  CO2              Na2CO3  

   CaCO3          t0            CaO + CO2 

5. Bazơ            muối 

   Fe(OH)2 + 2HCl       FeCl2  + 2H2O 

   FeCl3 + 3NaOH          Fe(OH)3 + 3NaCl 

7. Muối                 oxit axit 

   K2SO3  + 2HCl        2KCl + H2O + SO2 

   SO3 + 2NaOH          Na2SO4 + H2O 
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6. Phi kim                  muối 

    2Na + Cl2       t0            2NaCl 

8. Muối            axit 

   BaCl2 + H2SO4          BaSO4 + 2 HCl 

   2HCl + Cu(OH)2        CuCl2  + 2H2O 

9. Phi kim         oxit axit 

   4P   + 5O2        2P2O5 

10. Oxit axit          Axit 

   P2O5   + 3H2O          2 H3PO4    
 

II . BÀI TẬP 
 
Bài tập 1: Trình bày phương pháp nhận biết  các chất rắn: CaCO3, Na2CO3, Na2SO4 

  - Lấy mỗi thứ một ít ra ba ống nghiệm riêng biệt 

  - Cho nước vào các ống nghiệm lắc đều 

      + Nếu thấy chất rắn không tan là CaCO3 

      + Chất rắn tan là: Na2CO3, Na2SO4 

  - Nhỏ dd HCl vào 2 muối còn lại  

     + Nếu thấy sủi bọt là: Na2CO3 

      + Còn laị là Na2SO4 

      Na2CO3 + 2HCl       2 NaCl + H2O + CO2 

Bài tập 2: Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa:   

FeCl3    
1         Fe(OH)3    2          Fe2O3    3    Fe     4       FeCl2   

1. FeCl3 +3NaOH         Fe(OH)3 +3NaCl 

2. 2Fe(OH)3       t0        Fe2O3  +3 H2O 

3. Fe2O3   + 3CO       t0       2Fe +3CO2 

4. Fe + 2HCl                FeCl2 + H2  

Bài tập 3:  Dẫn từ từ 1.568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6.4 g NaOH, sản phẩm là 
muối Na2CO3. 
a.Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. 
b.Chất nào đã lấy dư và dư bao nhiêu (lít hoặc gam) 
 
 



  
                     2NaOH  + CO2    Na2CO3   + H2O   
          Số mol CO2 là:          1,568 : 22,4 = 0,07 (mol)  

Số mol NaOH là:         6,4 : 40 = 0,16 (mol) 
Theo PTHH:  Số mol NaOH / số mol CO2 = 2:1 = 2 
Theo GT:      Số mol NaOH / số mol CO2 = 0,16 : 0,07 > 2   NaOH dư 
Theo PTHH:  Số mol Na2CO3 = số mol CO2 = 0,07 mol 
          a) Khối lượng Na2CO3 là:          0,07 . 106 = 7,42 (g) 
 b) Số mol NaOH dư là:         0,16 – 0,07.2 = 0,02 (mol) 
      Khối lượng NaOH dư là:  0,02 . 40 = 0,8 (g) 

 
Bài tập 4:  Trộn một dung dịch có hòa tan 0.2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. 
Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tuả và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không 
đổi. 
  a.Viết các phương trình hóa học 
  b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung 
  c. Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc.  
   

  a.PTHH 
 (1)   CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2+ 2NaCl 
 (2)   Cu(OH)2  CuO + H2O  
      a.Tính khối lượng CuO: 

Theo giả thiết:  Số mol NaOH là: )(5,0
40

20
mol

M

m
n   

Theo PTHH (1): n NaOH = 2n CuCl2 
Theo giả thiết: 2n CuCl2 = 2 . 0,2 = 0,4 < n NaOH  

� n NaOH dư: 0,5 – 0,4 = 0,1 (mol) 
Theo PTHH (1): n Cu(OH)2 = n CuCl2 = 0,2 mol 
Theo PTHH (2): n Cu(OH)2 = n CuO = 0,2 mol 
Khối lượng CuO sau khi nung: m = n.M = 0,2.80 = 16(g) 
  b.Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc: 
Chất tan có trong nước lọc gồm: NaOH dư và NaCl tạo thành từ PTHH (1). 
Khối lượng NaOH dư: m = n.M = 0,1.40 = 4(g) 
Theo PTHH (1): n NaCl = 2n CuCl2 = 2. 0,2 = 0,4(mol) 
Khối lượng NaCl: m = n.M = 0,4.58,5 = 23,4(g) 
  
Bài tập 5:   Các em có thể làm thêm một số bài tập về thực hiện chuỗi phản ứng sau: 
 
Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: 
1.NaNaOHNaClNaNO3 

2.CaCaOCa(OH)2CaCl2Ca(NO3)2 
3.CuCuOCuCl2Cu(OH)2CuSO4 Cu(NO3)2 

 

 

 
 


